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SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 
  TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK II  

MÔN GD KT&PL LỚP 12 – THỜI GIAN: 50 PHÚT 

Năm học 2024 - 2025 

TT Chủ đề Bài 

Mức độ đánh giá 
Tổng Tỷ lệ 

% 

Điểm 

Dạng 1 Dạng 2 Tự luận 

Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận 

1 
Chủ đề 7: 

Một số 

quyền và 

nghĩa vụ 

của công 

dân về 

kinh tế 

Bài 8: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

về kinh doanh 

và nộp thuế 

I.2 I.1     I.1 III.2       2 2 2 15 

2 

Bài 9: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

về sở hữu tài 

sản và tôn 

trọng tài sản 

của người khác 

I.1 I.1 III.1    I.1 III.2       1 2 3 15 

3 

Chủ đề 8: 

Một số 

quyền và 

nghĩa vụ 

của công 

dân về 

văn hóa, 

xã hội 

Bài 10: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong hôn nhân 

và gia đình 

I.2       I.1 III.1        2 1 1  10 

4 

Bài 11: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong học tập 

I.2        I.1 III.1       2 1  1 10 

5 

Bài 12: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong bảo vệ, 

chăm sóc sức 

khỏe và bảo 

đảm an sinh xã 

hội 

I.2   III.1   I.1 III.2       2 1 3 15 

6 

Bài 13: Quyền 

và nghĩa vụ 

công dân về 

bảo vệ di sản 

văn hóa 

I.3 I.1       III.1       3 1 1 12,5 

7 

Bài 14: Quyền 

và nghĩa vụ 

công dân trong 

bảo vệ môi 

trường và tài 

nguyên thiên 

nhiên 

I.2 I.1   I.1 III.1    2 2 1 12,5 

8 

Chủ đề 9: 

Một số 

vấn đề cơ 

bản của 

luật quốc 

tế 

Bài 15: Những 

vấn đề chung 

về pháp luật 

quốc tế 

I.2 I.2              2 2   10 

Tổng số câu 16 6 2   6 10       16 12 12 100 

Tổng số điểm 4 1,5 0,5   1,5 2,5       4,0 3,0 3,0 10 

Tỷ lệ % 60 40       40 30 30 100 
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ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK II – MÔN GD KT&PL LỚP 12 

 

TT 
Chủ 

đề 
Bài 

Mức 

độ 

nhận 

thức 

Yêu cầu cần đạt 

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 

Nhiều lựa chọn Đúng sai Tự luận 

Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận 

1 

Chủ 

đề 7: 

Một 

số 

quyền 

và 

nghĩa 

vụ của 

công 

dân về 

kinh 

tế 

  

  

  

  

Bài 8: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

về kinh doanh 

và nộp thuế 

Biết 

Nêu được quyền 

tự chủ kinh doanh 

của công dân 

I.1                 

2 

Bài 8: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

về kinh doanh 

và nộp thuế 

Hiểu 

Phân biệt được 

việc thực hiện 

quyền tự do kinh 

doanh 

        I.1        

3 

Bài 8: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

về kinh doanh 

và nộp thuế 

Hiểu 

Chỉ ra, đánh giá 

được việc thực 

hiện quyền kinh 

doanh của công 

dân 

  I.1               

4 

Bài 8: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

về kinh doanh 

và nộp thuế 

Vận 

dụng 

Đánh giá được 

việc thực hiện 

nghĩa vụ kinh 

doanh của công 

dân 

          III.1       

5 

Bài 8: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

về kinh doanh 

và nộp thuế 

Biết 

Nêu được nội 

dung nghĩa vụ 

nộp thuế của công 

dân 

I.1                 

6 

Bài 8: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

về kinh doanh 

và nộp thuế 

Vận 

dụng 

Đánh giá được 

việc thực hiện 

nghĩa vụ kinh 

doanh của công 

dân 

          III.1       

7 

Bài 9: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

về sở hữu tài 

sản và tôn 

trọng tài sản 

của người 

khác 

Biết 

Nêu được nội 

dung cơ bản của 

quyền sở hữu tài 

sản của chủ sở 

hữu 

I.1                 

8 

Bài 9: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

về sở hữu tài 

sản và tôn 

trọng tài sản 

của người 

khác 

Hiểu 

Chỉ ra được 

quyền sở hữu của 

chủ tài sản và các 

hành vi vi phạm 

nghĩa vụ tôn trọng 

tài sản của người 

khác 

    I.1     

9 

Bài 9: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

về sở hữu tài 

sản và tôn 

trọng tài sản 

của người 

khác 

Hiểu 

Xác định được 

quyền sở hữu của 

chủ tài sản và các 

hành vi vi phạm 

nghĩa vụ tôn trọng 

tài sản của người 

khác 

  I.1               

10 

Bài 9: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

về sở hữu tài 

Vận 

dụng 

Đánh giá được 

việc thực hiện 

nghĩa vụ tôn trọng 

    III.1             
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sản và tôn 

trọng tài sản 

của người 

khác 

tài sản của người 

khác 

11 

Bài 9: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

về sở hữu tài 

sản và tôn 

trọng tài sản 

của người 

khác 

Vận 

dụng 

Đánh giá được 

việc thực hiện 

nghĩa vụ tôn trọng 

tài sản của người 

khác 

          III.1       

12 

Bài 9: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

về sở hữu tài 

sản và tôn 

trọng tài sản 

của người 

khác 

Vận 

dụng 

Đánh giá được 

việc thực hiện 

nghĩa vụ tôn trọng 

tài sản của người 

khác 

         III.1       

13 

Chủ 

đề 8: 

Một 

số 

quyền 

và 

nghĩa 

vụ của 

công 

dân về 

văn 

hóa, 

xã hội 

Bài 10: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong hôn 

nhân và gia 

đình 

Biết 

Nêu được nội 

dung quyền bình 

đẳng trong hôn 

nhân 

I.1                 

14 

Bài 10: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong hôn 

nhân và gia 

đình 

Hiểu 

Đánh giá được 

việc thực hiện 

quyền và nghĩa vụ 

của công dân 

trong hôn nhân và 

gia đình 

       I.1         

15 

Bài 10: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong hôn 

nhân và gia 

đình 

Biết 

Chỉ ra được các 

nội dung cơ bản 

của bình đẳng 

trong hôn nhân và 

gia đình 

I.1         

16 

Bài 10: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong hôn 

nhân và gia 

đình 

Vận 

dụng 

Đánh giá được 

việc thực hiện 

quyền và nghĩa vụ 

của công dân 

trong hôn nhân và 

gia đình 

         III.1        

17 

Bài 11: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong học tập 

Biết 

Nêu được nội 

dung quyền học 

tập của công dân 

I.1                 

18 

Bài 11: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong học tập 

Biết 

Nêu được nghĩa 

vụ của công dân 

trong học tập 

I.1                 

19 

Bài 11: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong học tập 

Hiểu 

Chỉ ra, xác định 

được quyền và 

nghĩa vụ của công 

dân trong học tập 

    I.1     

20 

Bài 11: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong học tập 

Vận 

dụng 

Đánh giá được 

việc thực hiện 

quyền học tập của 

công dân 

          III.1      

21 

Bài 12: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong bảo vệ, 

chăm sóc sức 

Biết 

Nêu được nội 

dung quyền của 

công dân trong 

bảo vệ và chăm 

sóc sức khỏe 

I.1                 
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khỏe và bảo 

đảm an sinh 

xã hội 

22 

Bài 12: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong bảo vệ, 

chăm sóc sức 

khỏe và bảo 

đảm an sinh 

xã hội 

Biết 

Chỉ ra được 

quyền của công 

dân trong việc 

đảm bảo an sinh 

xã hội 

I.1                 

23 

Bài 12: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong bảo vệ, 

chăm sóc sức 

khỏe và bảo 

đảm an sinh 

xã hội 

Vận 

dụng 

Đánh giá được 

việc thực hiện 

quyền của công 

dân về đảm bảo 

an sinh xã hội 

    III.1             

24 

Bài 12: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong bảo vệ, 

chăm sóc sức 

khỏe và bảo 

đảm an sinh 

xã hội 

Vận 

dụng 

Đánh giá được 

việc thực hiện 

quyền của công 

dân về đảm bảo 

an sinh xã hội 

          III.1       

25 

Bài 12: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong bảo vệ, 

chăm sóc sức 

khỏe và bảo 

đảm an sinh 

xã hội 

Vận 

dụng 

Đánh giá được 

việc thực hiện 

quyền của công 

dân về chăm sóc 

sức khỏe 

          III.1       

26 

Bài 12: Quyền 

và nghĩa vụ 

của công dân 

trong bảo vệ, 

chăm sóc sức 

khỏe và bảo 

đảm an sinh 

xã hội 

Hiểu 

Phân biệt, chỉ ra 

được nội dung 

quyền và nghĩa vụ 

của công dân về 

đảm bảo an sinh 

xã hội 

        I.1         

27 

Bài 13: Quyền 

và nghĩa vụ 

công dân về 

bảo vệ di sản 

văn hóa 

Biết 

Nêu được nội 

dung quyền của 

công dân trong 

bảo vệ di sản văn 

hóa 

I.1                 

28 

Bài 13: Quyền 

và nghĩa vụ 

công dân về 

bảo vệ di sản 

văn hóa 

Biết 

Nêu được nội 

dung nghĩa vụ của 

công dân trong 

bảo vệ di sản văn 

hóa 

I.1         

29 

Bài 13: Quyền 

và nghĩa vụ 

công dân về 

bảo vệ di sản 

văn hóa 

Biết 

Nêu được nghĩa 

vụ, trách nhiệm 

của công dân 

trong việc bảo vệ 

di sản văn hóa 

I.1         

30 

Bài 13: Quyền 

và nghĩa vụ 

công dân về 

bảo vệ di sản 

văn hóa 

Hiểu 

Phân biệt, chỉ ra 

được nội dung 

quyền và nghĩa vụ 

của công dân 

trong việc bảo vệ 

di sản văn hóa 

   I.1             
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31 

Bài 13: Quyền 

và nghĩa vụ 

công dân về 

bảo vệ di sản 

văn hóa 

Vận 

dụng 

Đánh giá được 

trách nhiệm của 

cộng đồng trong 

việcbảo vệ di sản 

văn hóa 

          III.1      

32 

Bài 14: Quyền 

và nghĩa vụ 

công dân 

trong bảo vệ 

môi trường và 

tài nguyên 

thiên nhiên 

Biết 

Nêu được nội 

dung quyền của 

công dân trong 

bảo vệ tài nguyên 

và môi trường 

I.1         

33 

Bài 14: Quyền 

và nghĩa vụ 

công dân 

trong bảo vệ 

môi trường và 

tài nguyên 

thiên nhiên 

Biết 

Nêu được nội 

dung nghĩa vụ của 

công dân trong 

bảo vệ tài nguyên 

và môi trường 

I.1         

34 

Bài 14: Quyền 

và nghĩa vụ 

công dân 

trong bảo vệ 

môi trường và 

tài nguyên 

thiên nhiên 

Hiểu 

Chỉ ra được nội 

dung quyền của 

công dân trong 

bảo vệ tài nguyên 

và môi trường 

 I.1        

35 

Bài 14: Quyền 

và nghĩa vụ 

công dân 

trong bảo vệ 

môi trường và 

tài nguyên 

thiên nhiên 

Hiểu 

Xác định được 

nội dung nghĩa vụ 

của công dân 

trong bảo vệ tài 

nguyên và môi 

trường 

    I.1     

36 

Bài 14: Quyền 

và nghĩa vụ 

công dân 

trong bảo vệ 

môi trường và 

tài nguyên 

thiên nhiên 

Vận 

dụng 

Đánh giá được 

những việc làm 

trong bảo vệ tài 

nguyên và môi 

trường 

     III.1    

37 

Chủ 

đề 9: 

Một 

số vấn 

đề cơ 

bản 

của 

luật 

quốc 

tế 

Bài 15: 

Những vấn đề 

chung về pháp 

luật quốc tế 

Biết 

Nêu được một số 

nguyên tắc của 

pháp luật quốc tế 

I.1                 

38 

Bài 15: 

Những vấn đề 

chung về pháp 

luật quốc tế 

Biết 

Nêu được mối 

quan hệ giữa pháp 

pháp luật quốc tế 

và luật quốc gia 

I.1                 

39 

Bài 15: 

Những vấn đề 

chung về pháp 

luật quốc tế 

Hiểu 

Chỉ ra, xác định 

được các nội dung 

cơ bản của pháp 

luật quốc tế 

  I.1               

40 

Bài 15: 

Những vấn đề 

chung về pháp 

luật quốc tế 

Hiểu 

Xác định được 

các nguyên tắc cơ 

bản của pháp luật 

quốc tế 

   I.1              

Tổng số câu 16 6 2 0 6 10 0 0 0 

Tổng số điểm 6 4 0 

Tỷ lệ % 60 40 0 

 

 


